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Câu 81: Ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thức ăn của chúng


A.  nghèo dinh dưỡng.    
B.  dễ tiêu hoá hơn.   

C.  có đầy đủ chất dinh dưỡng.    
D.  dễ hấp thụ.
Câu 82: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là 

A. mạng lưới nội chất.
B. ti thể.
C. không bào.                          D. lạp thể.        
Câu 83: Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường ít được áp dụng ở


A. nấm.
B. thực vật.
C. vi sinh vật.
D. động vật bậc cao.
Câu 84: Loài người hình thành vào kỉ nào?


A. Kỉ Jura.
B. Kỉ Tam điệp.
C. Kỉ Đệ tứ.
D. Kỉ Đệ tam.
Câu 85: Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc


A. khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng khác nhau nên có hình thái tương tự.

B. khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng giống nhau nhưng có hình thái khác nhau.

C. khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên hình thái tương tự.

D. giống nhau đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.
Câu 86: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen?

A. AaBB.
B. AaBb.
C. AAbb.
D. AABb.
Câu 87: Nồng độ glucôzơ trong máu người được duy trì ở nồng độ:

A. 0,1%.
B. 0,01%.
C. 0,001%.
D. 0,0001%.
Câu 88: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là


A. restrictaza.
B. ligaza.
C. ADN pôlimeraza.
D. ARN pôlimeraza.
Câu 89: Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tần số alen A là

A. 0,5.
B. 0,3.
C. 0,4.
D. 0,6.
Câu 90: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. gen.
B. anticodon.
C. codon.
D. mã di truyền.
Câu 91: Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là


A. nước.
B. chất hữu cơ.
C. đường, các axit amin.
D. nước, các ion khoáng.
Câu 92: Giới hạn sinh thái là


A. giới hạn về kích thước và độ sâu của môi trường sống.

B. tập hợp các nhân tố sinh thái quyết định đến giới hạn chịu đựng của sinh vật.

C. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển.

D. khoảng giá trị xác định của các nhân tố sinh thái đảm bảo cho sinh vật phát triển.
Câu 93: Khi nói về mức phản ứng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.

II. Khi kiểu gen bị đột biến thì mức phản ứng của kiểu gen thay đổi.

III. Ở cùng một giống, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.

IV. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, do đó không di truyền được.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 94: Trong một hệ sinh thái trên đất liền, bậc dinh dưỡng nào có tổng sinh khối cao nhất?


A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
B. Sinh vật sản xuất.
C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
D. Động vật ăn thực vật.
Câu 95: Rễ cây chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

A. NH4+ và NO3-.
B. NH4+ và N2.
C. NO và N2.
D. NO-2 và NO3-.
Câu 96:  Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin là


A. NADPH, ATP.
B. AlPG (alđêhit photphoglixêric). 

C. APG (axit photphoglixêric).
D. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).
Câu 97: Khi nói về nhân tố tiến hoá, đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

B. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể dẫn tới quần thể tiến hoá.

C. Làm giảm tính đa dạng di truyền, làm nghèo vốn gen của quần thể.

D. Làm cho quần thể bị biến đổi vốn gen theo hướng làm xuất hiện các alen mới và kiểu gen mới.
Câu 98: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.

B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ARN pôlimeraza.

C. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

D. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 3’ → 5’.
Câu 99: Khi nói về hình thức phân bố cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu phân bố phổ biến nhất là phân bố theo nhóm, kiểu này thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều.

II. Các loài cây gỗ sống trong rừng nhiệt đới là một ví dụ của kiểu phân bố ngẫu nhiên.

III. Kiểu phân bố đồng đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

IV. Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách không đồng đều và khi giữa các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt.


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 100: Có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài được lợi?

I. Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh.

II. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

III. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn.

IV. Cá ép sống bám trên cá lớn.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 101: Khi nói về giải pháp góp phần phát triển một nền kinh tế - xã hội bền vững, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh.

II. Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh.

III. Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật,…).

IV. Kiểm soát sự gia tăng dân số.

V. Tăng cường sử dụng các loài phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học trong sản xuất nông nghiệp.


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 102: Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Tất cả các loại tia sáng đều tác động đến quang hợp với cường độ như nhau. 

II. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với 

cường độ như nhau. 

III. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa thì cường độ quang hợp sẽ tỉ lệ thuận với cường độ 

ánh sáng. 

IV. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein và axit amin.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 103: Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện ba thể đột biến khác nhau là thể ba, thể bốn và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể ba, thể bốn và thể tam bội này lần lượt là

A. 6, 13 và 24.
B. 6, 12 và 24.
C. 13, 14 và 18.
D. 13, 24 và 18.
Câu 104: Một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ và kiểu hình hoa trắng sẽ tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng sẽ giảm dần. 

II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa vàng không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ tăng dần. 

III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,5AA : 0,5Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa đỏ thì tần số alen a sẽ tăng lên.


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 105: Một loài thực vật, alen A quy định cây cao, alen a quy định cây thấp; alen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả trắng. Cho cây có kiểu gen [image: image3.wmf]aB

Ab

 giao phấn với cây có kiểu gen [image: image4.wmf]ab

ab

 thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F1 là


A. 1 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ.
B. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ.

C. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.
D. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
Câu 106: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về tuần hoàn kín tiến hóa hơn tuần hoàn hở?

I. Cấu tạo hệ tim mạch phức tạp và hoàn chỉnh hơn.

II. Tốc độ của máu chậm hơn.

III. Điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh.

IV. Có dịch mô, nhờ đó đáp ứng nhu cầu trao đổi chất và trao đổi khí nhanh và hiệu quả.


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 107: Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện những hội chứng nào?


A. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X.
B. Tơcnơ, 3X.
C. 3X, Claiphentơ.
D. Claiphentơ.
Câu 108: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xảy ra ở cấp độ phân tử, không có tính thuận nghịch.

II. Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
III. Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.

IV. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hidro. Gen này bị đột biến thuộc dạng thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 109: Khi lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt, thu được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Khi cho các cá thể F1 giao phối với nhau, thu được F2: 215 ruồi thân xám, cánh dài : 103 ruồi thân đen, cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây có thể trở thành căn cứ để giải thích cho kết quả trên?

I. Trong quá trình phát sinh giao tử đã xảy ra đột biến gen.

II. Hai tính trạng trên có thể do 2 cặp gen quy định liên kết hoàn toàn.

III. Xảy ra hiện tượng gen gây chết ở hợp tử F2 đối với thể đồng hợp tử trội.

IV. Hai tính trạng này có thể do một cặp gen quy định và có hiện tượng gen gây chết ở hợp tử F2 đối với thể đồng hợp tử trội.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 110: Cho cây thân cao, hoa màu đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa màu trắng, thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ thu được F2 gồm 56,25% cây thân cao, hoa màu đỏ; 18,75% cây thân thấp, hoa màu đỏ; 18,75% cây thân cao, hoa màu trắng; 6,25% cây thân thấp, hoa màu trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các tính trạng thân cao, hoa đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng.

II. Hai tính trạng chiều cao và màu sắc hoa di truyền liên kiết với nhau.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2 thì tỉ lệ thân cao, hoa đỏ thuần chủng là 1/9.

IV. Cho các cây thân cao, hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn thì tỉ lệ thân thấp, hoa màu trắng ở đời con chiếm tỉ lệ 1/81.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 111: Ở một loài cá, tiến hành một phép lai giữa cá vảy đỏ, to thuần chủng với cá vảy trắng, nhỏ, thu được F1 đồng loạt có kiểu hình vảy đỏ, to. Cho con cái F1 lai phân tích, thu được Fa như sau: 

Ở giới đực (XX): 121 vảy trắng, nhỏ : 118 vảy trắng, to : 42 vảy đỏ, nhỏ : 39 vảy đỏ, to.

Ở giới cái (XY): 243 vảy trắng, nhỏ : 82 vảy đỏ, nhỏ.

Nếu chỉ chọn những con cá vảy trắng, nhỏ ở Fa cho giao phối với nhau thì tỉ lệ cá cái có kiểu hình vảy trắng, nhỏ không chứa các alen trội là bao nhiêu?

A. 1/9.
B. 1/18.
C. 1/12.
D. 1/6.
Câu 112: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thế hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 90%.

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 113: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: AA × aa, thu được các hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên các hợp tử F1, sau đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tứ bội tự thụ phấn, thu được F2. Cho tất cả các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3. Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ không thuần chủng ở F3 chiếm tỉ lệ 77/81.

B. Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng ở F3 chiếm tỉ lệ 1/81.

C. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ thuần chủng ở F3 chiếm tỉ lệ 4/81.

D. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F3 chiếm tỉ lệ 80/81.
Câu 114: Cho sơ đồ phả hệ sau:
	[image: image7.bmp][image: image5.wmf]
	Biết rằng, ở người bệnh X do một trong hai gen lặn a hoặc b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai gen gây sẩy thai. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác suất bị sẩy thai của cặp vợ, chồng 4, 5 là 1/16.

II. Có thể xác định được kiểu gen của tối đa 4 người trong phả hệ.

III. Người phụ nữ 1 có kiểu gen đồng hợp.

IV. Cặp vợ, chồng 9,10 sinh con chắc chắn bị bệnh X.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.


Câu 115: Cho biết các bộ ba trên phân tử mARN mã hóa axit amin tương ứng như sau: 5’AUG3’ quy định Met; 5’UAU3’ và 5’UAX3’ quy định Tyr; 5’UGG3’quy định Tryp; 5’UXU3’ quy định Ser; 5’AGG3’quy định Agr; Các bộ ba 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’ kết thúc dịch mã. Xét một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit trên mạch gốc là: 3’TAX ATA AXX…5’. Trong đó, thứ tự các nuclêôtit tương ứng là: 123 456 789. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu nuclêôtit thứ 6 bị thay thành G thì chuỗi pôlipeptit tương ứng không thay đổi.

II. Nếu nuclêôtit thứ 9 bị thay thành T thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ bị ngắn hơn chuỗi bình thường.

III. Nếu nuclêôtit thứ 5 bị thay thành G thì chuỗi pôlipeptit tương ứng không thay đổi.

IV. Nếu nuclêôtit thứ 8 bị thay thành T thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ dài hơn chuỗi bình thường.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 116: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở F1, ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 34,5%.

II. Tần số hoán vị gen là 8%.

III. Ở F1, ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 4%.

IV. Ở F1, có 8 kiểu gen.


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 117: Giả sử lưới thức ăn trong hệ sinh thái được mô tả bằng sơ đồ sau: 
	[image: image6.wmf]
	Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?  

I. Chim ăn thịt có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là bậc 3. 

II. Chim sâu, rắn và thú ăn thịt khác bậc dinh dưỡng. 

III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

IV. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.


Câu 118: Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Cho phép lai P: ♂AaBbDd x♀AaBbdd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. F1 có tối đa 18 loại kiểu gen bình thường và 24 loại kiểu gen đột biến.

II. Cơ thể đực (P) có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.

III. Thể ba ở F1 có thể có kiểu gen AaBbbDd.

IV. Thể một ở F1 có thể có kiểu gen aabdd.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 119: Ở ngô, có 3 cặp gen (Aa; Bb; Dd) thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ; kiểu gen có mặt A và B nhưng vắng mặt gen D cho kiểu hình hạt màu vàng, các kiểu gen còn lại đều cho hạt màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. P: AaBbDd x AabbDd thu được F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ hạt màu trắng ở F1 là 0,625.

II. Có tất cả 15 kiểu gen quy định kiểu hình màu trắng.

III. P: AABBdd x AAbbDD thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 3 vàng: 4 trắng.

IV. P: AABBDD x aabbDD thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 7 trắng.


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 120: Cho gà trống lông trơn thuần chủng lai với gà mái lông vằn, thu được F1 100% gà lông trơn. Tiếp tục cho gà mái lông trơn F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ kiểu hình 1 gà lông trơn: 3 gà lông vằn, trong đó lông trơn toàn gà trống. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tính trạng màu lông ở gà di truyền tương tác và có một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

II. Cho các con gà lông vằn ở Fa giao phối với nhau, có 2 phép lai đời con xuất hiện gà mái lông trơn.

III. Cho gà F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ gà trống lông trơn và gà mái lông vằn bằng nhau.

IV. Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà trống lông vằn.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
-----HẾT-----
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